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	ĐƠN VỊ[footnoteRef:1] [1:  Ghi Hội Sinh viên Việt Nam Trường ... (Viết cho từng cá nhân, không gộp ô).] 


	THÔNG TIN CHUNG
	ĐẠT DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG
(Tích dấu “x” nếu đạt)
	TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

	
	
	
	
	Đạo đức tốt

	Học tập tốt

	Thể lực tốt

	Tình nguyện tốt

	Hội nhập tốt


	1. 
	
	1. Họ và tên:
2. Nam/Nữ:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Dân tộc:
5. Lớp:
6. Khoa:
7. Sinh viên năm thứ[footnoteRef:2]: [2:  Ghi theo năm học 2025 - 2026] 

8. Chức vụ Đoàn - Hội (nếu có):
9. Ngày vào Đoàn:
10. Ngày vào Hội:
11. Đảng viên:
- Dự bị:
- Chính thức:
12. SĐT:
13. Mã hồ sơ[footnoteRef:3]: [3:  Ghi mã hồ sơ theo trên chuyên trang http://tuyenduongtphcm.vn/] 

	
	1. Điểm rèn luyện sinh viên NH 2025 - 2026: 
- …/100 điểm.
- Xếp loại[footnoteRef:4]: … [4:  Ghi 01 trong các mức sau (Ghi đầy đủ, không viết tắt): Xuất sắc/ Tốt/ Khá/ Trung bình/ Yếu/ Kém.] 


2. Đánh giá chất lượng Đoàn viên, Hội viên NH 2025 - 2026:
- Đoàn viên[footnoteRef:5]: … [5:  Ghi 01 trong các mức sau (Ghi theo đúng đánh giá xếp loại trong giấy xác nhận): HTXSNV/ HTTNV/ HTNV/ KHTNV.] 

- Hội viên: …

3. Đạt 01 trong các tiêu chí sau:
3.1. Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên:
Là thành viên chính thức đội thi tham gia cuộc thi/hội thi … do … tổ chức.
3.2. Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên:
- Tên tham luận, bài viết: …
- Tên diễn đàn, hội thảo (cấp, đơn vị tổ chức): …
3.3. Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác hoặc là điển hình được biểu dương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được ghi nhận, biểu dương từ cấp Thành, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường trở lên: 
- Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp … năm/năm học …
- Được khen thưởng về việc … theo Quyết định khen thưởng của …
	1. Điểm trung bình học tập NH 2025 - 2026: …/…

2. Đạt 01 trong các tiêu chí sau:
2.1. Có đề tài NCKH sinh viên hoặc KLTN trong năm học được nghiệm thu:
- Tên đề tài nghiên cứu/khóa luận tốt nghiệp: …
- Kết quả đánh giá: … điểm, đạt loại …
2.2. Đạt giải Giải thưởng sinh viên NCKH Euréka, giải thưởng NCKH, cuộc thi ý tưởng sáng tạo hoặc các cuộc thi học thuật cấp Thành trở lên:
Đạt giải … trong cuộc thi/giải thưởng/hội thi … do … tổ chức.
2.3. Có bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học (được bảo trợ nội dung bởi các cơ quan chuyên môn) từ cấp trường trở lên:
Có bài viết “…” đăng trên kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp … “…” (mã số ISBN của kỷ yếu: …)  do … tổ chức vào tháng … năm …/Tạp chí khoa học … (mã số ISSN của tạp chí: …) vào tháng … năm …
2.4. Có sản phẩm sáng tạo, giải pháp hữu ích được cấp bằng sáng chế (hoặc đã được chấp nhận đơn đăng ký chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ), cấp giấy phép xuất bản:
- Tên sản phẩm, giải pháp: …
- Văn bản công nhận: …
2.5. Là thành viên đội tuyển tham gia các cuộc thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế:
Là thành viên chính thức đội thi tham gia cuộc thi/hội thi … do … tổ chức.
2.6. Đối với sinh viên khối ngành năng khiếu (thể dục thể thao, nghệ thuật) có thành tích nổi bật trong các cuộc thi cấp Thành, cấp Quốc gia, khu vực trở lên hoặc có tác phẩm tham gia triển lãm chuyên ngành, triển lãm cấp Thành trở lên:
Đạt giải … trong cuộc thi/hội thi … do … tổ chức.
	1. Đạt 01 trong các tiêu chí sau:
1.1. Tham gia các hoạt động sát hạch thể lực và đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” từ cấp Trường trở lên hoặc tham gia các hoạt động thể thao cấp Thành phố, cấp Trung ương:
- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” cấp …
- Tham gia các hoạt động thể thao cấp Thành phố, Trung ương: …
1.2. Tham gia và đạt giải tại các hoạt động thể thao từ cấp trường trở lên (trừ các giải thể thao điện tử):
Đạt giải …, môn …, trong cuộc thi/hội thi/hội thao … do … tổ chức.
1.3. Là thành viên chính thức đội tuyển cấp Thành phố, cấp Quốc gia các môn thể dục thể thao: 
Thành viên đội tuyển môn … cấp …
1.4. Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật: 
…




	1. Được khen thưởng từ cấp Trường trở lên về hoạt động tình nguyện:
Đạt Bằng khen/Giấy khen của … về việc “…”.

2. Đạt 01 trong các tiêu chí sau:
2.1. Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chiến dịch Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi: 
Tham gia …
2.2. Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm: 
- [Tên hoạt động]: ... ngày tình nguyện[footnoteRef:6] [6:  Liệt kê các hoạt động đủ ít nhất 5 ngày. Ví dụ: - Hiến máu tình nguyện: 01 ngày; - Chiến dịch Xuân tình nguyện: 5 ngày; ...] 






	1. Về Ngoại ngữ: 
1.1. Trình độ ngoại ngữ[footnoteRef:7]: [7:  Sử dụng 01 trong 02 tiêu chí nhỏ của 1.1. Trình độ ngoại ngữ (sử dụng tiêu chí nào thì điền đầy đủ thông tin, tiêu chí còn lại sẽ xóa bỏ).] 

- Chứng chỉ …, tiếng …, đạt trình độ …
- Điểm trung bình các học phần Tiếng Anh: …
Đạt 01 trong các tiêu chí sau:
1.2. Đạt giấy chứng nhận tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước:
Tham gia … do … tổ chức.
1.3. Đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi về kiến thức hội nhập hoặc các cuộc thi học thuật bằng ngoại ngữ từ cấp Trường trở lên: 
Đạt giải … trong cuộc thi/hội thi … do … tổ chức.

2. Về kỹ năng: Đạt 01 trong các tiêu chí sau:
2.1. Hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội:
Tham gia và hoàn thành lớp tập huấn/chuyên đề “…” do … tổ chức.
2.2. Được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên:
Đạt Bằng khen/Giấy khen của … về việc “…”.

3. Về tham gia các hoạt động hội nhập: 
Tham gia … do … tổ chức. 
 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN …
CHỦ TỊCH




* Lưu ý:
- Trình bày theo mẫu do Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố cung cấp:
+ Đối với tiêu chí bắt buộc: nếu mục nào trong bản khai không có thì ghi rõ là “Không”, không được để trống, không được chỉnh sửa, xóa bớt các mục của bản khai thành tích đó theo mẫu.
+ Đối với tiêu chí lựa chọn: cá nhân đạt tiêu chí nào thì điền đầy đủ thông tin tiêu chí đó, nếu mục nào trong bản khai không có thì xóa nội dung đó ra khỏi bảng khai.
- Đối với các tiêu chí có nhiều thành tích, đề xuất ưu tiên chỉ nêu thành tích cấp cao nhất.
- Đề nghị các đơn vị điền cụ thể nội dung minh chứng theo mẫu hướng dẫn điền do Thành phố cung cấp. Thành phố sẽ tiến hành đối chiếu nội dung điền với minh chứng do các cá nhân cung cấp trên phần mềm. Trong trường hợp phát hiện nội dung điền và minh chứng không trùng khớp, Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố sẽ xem xét loại trực tiếp hồ sơ.

